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TRƯỜNGTHCSTRẦNQUỐCTUẤN

GỢI Ý NỘI DUNG ÔN KIỂM TRA CUỐI HKI MÔN GDCD LỚP 7

Năm học 2021 – 2022

I/ TỰ LUẬN:

Câu 1: Câu tục ngữ:” Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thể hiện một trong những truyền thống nào của
dân tộc? Học sinh cần có biểu hiện như thế nào để thể hiện truyền thống trên? Nêu hai việc làm cụ
thể?

Gợi ý: Thể hiện truyền thống Tôn sư trọng đạo.

Biểu hiện: Tình cảm, thái độ làm vui lòng thầy Cô. Hành động thăm hỏi, đền ơn đáp nghĩa.

Việc làm: Lễ phép với thầy cô. Cố gắng học tốt để thầy cô vui lòng.

Câu 2: Đoàn kết, tương trợ là gì? Đoàn kết, tương trợ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của
chúng ta?

Gợi ý: Đoàn kết, tương trợ: Là sự cảm thông, chia sẽ. Giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Ý nghĩa: Là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Giúp ta Dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi
người xung quanh. Được mọi người yêu quý. Tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn.

Câu 3: Câu “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại” thể hiện phẩm chất đạo đức nào mà
em đã được học? Nêu biểu hiện của phẩm chất đạo đức trên?

Gợi ý: Thể hiện lòng khoan dung

Biểu hiện của lòng khoan dung: Tôn trọng và thông cảm cho người khác. Tha thứ cho người
khác khi họ biết hối hận và sữa chữa lỗi lầm.

Câu 4: Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Theo em, sống và làm việc có kế hoạch sẽ giúp
chúng ta điều gì?

Gợi ý: Sống và làm việc có kế hoạch Là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hàng
ngày, hàng tuần một cách hợp lý.

Ý nghĩa: làm việc có kế hoạch giúp ta Chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức. Đạt hiệu quả cao
trong công việc.

Câu 5: Trong xe buýt người rất đông nhưng chỉ có ít chỗ ngồi. Có một phụ nữ khoảng 40 tuổi
đang bế một em bé gái 2 tuổi. Dáng vẻ trong rất mệt mỏi, phần vì xe đông người, phần vì chị đứng
khá lâu. Bên cạnh chị là anh thanh niên đang ung dung ngồi trên ghế và không có ý định nhường
chỗ. Em hãy nhận xét việc làm của anh thanh niên. Nếu em là anh thanh niên, em sẽ ứng xử như
thế nào?
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Gợi ý: - Việc làm của anh thanh niên không thể hiện tính tương trợ và yêu thương con người.

- Em sẽ nhường ghế cho người phụ nữ trên.

Câu 6: Khi cô giáo trả bài kiểm tra cho lớp, thấy mình bị điểm kém nên Giang đã xé bài kiểm tra
trước mặt cô. Bạn của Giang bảo Giang đi lên bục xin lỗi cô ngay thì Giang bảo rằng “Đây là bài
kiểm tra của tớ nên tớ muốn làm gì với tờ giấy này là quyền của tớ, mắc gì phải lên xin lỗi cô”

Hãy nhận xét việc làm của Giang. Nếu là Giang, em sẽ làm gì.

Gợi ý: Việc làm cũng như cách giải thích của Giang như vậy là sai. Bạn không thể hiện sự tôn
trọng và kính yêu cô giáo của mình không tôn sư trọng đạo. Nếu là Giang, em sẽ xin lỗi cô giáo
vì hành động sai trái của mình, cố gắng học để đạt điểm cao ở những bài kiểm tra lần sau.

II/ TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh
dấu bài và lớp bị hạ thi đua. Trong trường hợp này theo em cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng
xử như thế nào?
A. Xa lánh bạn D.
B. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
D. Tạo điều hiện để D có cơ hội sửa sai.

Câu 2. Biểu hiện của khoan dung là?
A. Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn.
B. Nói xấu sau lưng bạn.
C. Hay so sánh, ganh tị với bạn.
D. Cả A, B, C.

Câu 3. Đối lập với khoan dung là?
A. Chia sẻ.
B. Hẹp hòi, ích kỉ.
C. Trung thành.
D. Tự trọng.

Câu 4. Biểu hiện của hẹp hòi, ích kỉ là?
A. Hay chê bai người khác.
B. Trả thù người khác.
C. Đổ lỗi cho người khác.
D. Cả A, B, C.

Câu 5. Do sơ suất trong quá trình xây dựng, nhà ông A đã làm rơi gạch sang nhà ông B làm đổ bờ
tường. Ông B thấy vậy liền chửi bới gia đình ông A và đánh ông A. Vậy ông B là người như thế
nào?
A. Ông B là người khoan dung.
B. Ông B là người khiêm tốn.

https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-ky-thi-hoc-ki-i-d-da-su-dung-tai-lieu-va-da-bi-thay-co-phat-hien-sau-do-60538
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-ky-thi-hoc-ki-i-d-da-su-dung-tai-lieu-va-da-bi-thay-co-phat-hien-sau-do-60538
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-ky-thi-hoc-ki-i-d-da-su-dung-tai-lieu-va-da-bi-thay-co-phat-hien-sau-do-60538
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bieu-hien-cua-khoan-dung-la-d-ca-abc-trac-nghiem-mon-gdcd-lop-7-60539
https://doctailieu.com/trac-nghiem/doi-lap-voi-khoan-dung-la-b-hep-hoi-ich-ki-trac-nghiem-mon-gdcd-lop-7-60540
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bieu-hien-cua-hep-hoi-ich-ki-la-d-ca-abc-trac-nghiem-mon-gdcd-lop-7-60541
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-so-suat-trong-qua-trinh-xay-dung-nha-ong-a-da-lam-roi-gach-sang-nha-ong-b-60542
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-so-suat-trong-qua-trinh-xay-dung-nha-ong-a-da-lam-roi-gach-sang-nha-ong-b-60542
https://doctailieu.com/trac-nghiem/do-so-suat-trong-qua-trinh-xay-dung-nha-ong-a-da-lam-roi-gach-sang-nha-ong-b-60542
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C. Ông B là người hẹp hòi.
D. Ông B là người kỹ tính.

Câu 6. Người có lòng khoan dung sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt.
B. Mọi người giúp đỡ.
C. Mọi người quan tâm.
D. Mọi người xa lánh.

Câu 7. Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người có ý nghĩa như thế nào?
A. Hòa nhập với mọi người xung quanh.
B. Hợp tác với mọi người xung quanh.
C. Mọi người yêu quý.
D. Lành mạnh, thân ái, dễ chịu.

Câu 8. Một lần bạn H để quên cuốn nhật ký ở trong ngăn bàn, bạn D rất tò mò nên đã mở ra xem.
Biết D đọc trộm cuốn nhật ký của mình H đã rất giận và đã to tiếng mắng D, còn D thì liên tục xin
lỗi H. Để 2 bạn D và H làm hòa với nhau theo em nên làm như thế nào?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
B. Đứng ra làm hòa khuyên bạn H tha lỗi cho D và nhắc nhở bạn D lần sau không được tái phạm
vì đó thuộc quyền riêng tư của mỗi người.

C. Xui bạn H không chơi với D nữa vì D rất xấu tính.
D. Nói với cô giáo để cô xử lí.
Câu 9: Ngoài thời khóa biểu trên lớp, D tự lập cho mình 1 thời khóa biểu ở nhà và ghi chi tiết các
việc phải làm vào thời gian rảnh dỗi. Việc làm đó của D thể hiện điều gì?
A. D là người sống và làm việc có kế hoạch.
B. D là người tự tin.
C. D là người khoa học.
D. D là người có học.

Câu 10. Vào lúc rảnh rỗi, V đến thư viện tìm hiểu tài liệu để trang bị thêm kiến thức và khi buổi
tối về nhà V thường nấu sơm và giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. V là người như thế nào?
A. G là người tự tin.
B. G là người làm việc khoa học.
C. G là người khiêm tốn.
D. G là người tiết kiệm.

Câu 11. Biểu hiện của sống và làm việc khoa học là?
A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
B. Học trước chơi sau.
C. Nghe nhạc tiếng anh để học từ mới.
D. Cả A, B, C.

Câu 12. Biểu hiện của người làm việc không khoa học là?
A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp.
B. Vừa ăn cơm vừa xem phim và lướt facebook

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nguoi-co-long-khoan-dung-se-nhan-duoc-dieu-gi-a-moi-nguoi-yeu-men-tin-cay-va-60544
https://doctailieu.com/trac-nghiem/khoan-dung-lam-cho-cuoc-song-va-quan-he-giua-moi-nguoi-co-y-nghia-nhu-the-nao-60545
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-lan-ban-h-de-quen-cuon-nhat-ky-o-trong-ngan-ban-ban-d-rat-to-mo-nen-da-mo-60546
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-lan-ban-h-de-quen-cuon-nhat-ky-o-trong-ngan-ban-ban-d-rat-to-mo-nen-da-mo-60546
https://doctailieu.com/trac-nghiem/mot-lan-ban-h-de-quen-cuon-nhat-ky-o-trong-ngan-ban-ban-d-rat-to-mo-nen-da-mo-60546
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ngoai-thoi-khoa-bieu-tren-lop-d-tu-lap-cho-minh-1-thoi-khoa-bieu-o-nha-va-ghi-60651
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ngoai-thoi-khoa-bieu-tren-lop-d-tu-lap-cho-minh-1-thoi-khoa-bieu-o-nha-va-ghi-60651
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vao-luc-ranh-roi-v-den-thu-vien-tim-hieu-tai-lieu-de-trang-bi-them-kien-thuc-va-60652
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vao-luc-ranh-roi-v-den-thu-vien-tim-hieu-tai-lieu-de-trang-bi-them-kien-thuc-va-60652
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bieu-hien-cua-song-va-lam-viec-khoa-hoc-la-d-ca-abc-trac-nghiem-mon-gdcd-60653
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bieu-hien-cua-nguoi-lam-viec-khong-khoa-hoc-la-d-ca-abc-trac-nghiem-mon-60654
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C. Học trước chơi sau.
D. Nghe nhạc tiếng anh để học từ mới
Câu 13. A nói chuyện với B: Làm gì phải học môn GDCD, đằng nào thi cũng toàn trắc nghiệm mà,
chúng ta có thể khoanh bừa cũng đúng, học làm gì cho mất công. A là người như thế nào?
A. A là người sống và làm việc không có kế hoạch.
B. A là người tiết kiệm.
C. A là người nói khoác.
D. A là người trung thực.

Câu 14. Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý được gọi là?
A. Tự tin.
B. Tiết kiệm.
C. Trung thực.
D. Sống và làm việc có kế hoạch.

Câu 15. Sắp xếp thời gian hợp lí, khoa học cần bố trí thời gian vào các hoạt động nào?
A. Học tập, lao động.
B. Vui chơi, giải trí.
C. Giúp đỡ gia đình.
D. Cả A, B, C.

Câu 16. Tục ngữ có câu: Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Mùng 3 tết thầy có
nghĩa là gì?
A. Mùng 3 Tết thầy giáo hay mời đến chơi.
B. Mùng 3 Tết là ngày đẹp nên cần đi chơi.
C. Mùng 3 Tết cần đến chúc tết thầy vì thầy là người dạy dỗ thứ 2 sau cha mẹ.
D. Tết nhà Thầy được tổ chức vào mùng 3.

Câu 17: Biểu hiện của tôn sư trọng đạo là: Tình cảm, thái độ làm vui lòng thầy cô. Hành động
thăm hỏi, … Trong dấu “…” là

A. Biết ơn
B. Tặng quà
C. Đền ơn đáp nghĩa.
D. Tôn trọng

Câu 18: Câu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”. Câu nói trên của

A. Lê Nin
B. Hồ Chí Minh
C. Nguyễn Trãi
D. Trần Quốc Tuấn

Câu 19: Câu nào sau đây thể hiện tôn sư trọng đạo

A. Có chí thì nên.

https://doctailieu.com/trac-nghiem/a-noi-chuyen-voi-b-lam-gi-phai-hoc-mon-hoa-dang-nao-thi-cung-toan-trac-nghiem-60656
https://doctailieu.com/trac-nghiem/a-noi-chuyen-voi-b-lam-gi-phai-hoc-mon-hoa-dang-nao-thi-cung-toan-trac-nghiem-60656
https://doctailieu.com/trac-nghiem/xac-dinh-nhiem-vu-sap-xep-cong-viec-hang-ngay-hang-tuan-mot-cach-hop-ly-duoc-60657
https://doctailieu.com/trac-nghiem/sap-xep-thoi-gian-hop-li-khoa-hoc-can-bo-tri-thoi-gian-vao-cac-hoat-dong-nao-60660
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tuc-ngu-co-cau-mung-1-tet-cha-mung-2-tet-me-mung-3-tet-thay-mung-3-tet-thay-60449
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tuc-ngu-co-cau-mung-1-tet-cha-mung-2-tet-me-mung-3-tet-thay-mung-3-tet-thay-60449
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B. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư
C. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
D. Tất cả đều sai.

Câu 20: Biểu hiện của đoàn kết, tương trợ là?

A. Làm bài tập dùm bạn.
B. Nhận lỗi sai dùm bạn.
C. Cùng bạn lao động vệ sinh lớp.
D. Chỉ quan tâm đến bản thân.

Đáp án trắc nghiệm
Câu 1 D Câu 11 D

Câu 2 A Câu 12 B

Câu 3 B Câu 13 A

Câu 4 D Câu 14 D

Câu 5 C Câu 15 D

Câu 6 A Câu 16 C

Câu 7 D Câu 17 D

Câu 8 B Câu 18 B

Câu 9 A Câu 19 B

Câu 10 B Câu 20 C

HẾT

https://doctailieu.com/trac-nghiem/bieu-hien-cua-doan-ket-tuong-tro-la-d-ca-abc-trac-nghiem-mon-gdcd-lop-7-60483

